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NGHỊ QUYẾT 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009

    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005;

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009; Quyết định số 260/QĐ-BKH  ngày 19/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2009;

Xét Tờ trình số  9756/TTr-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 và đề nghị giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009 kèm theo nội dung báo cáo bổ sung của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009 theo Tờ trình số 9756/TTr-UBND của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, cụ thể như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 và nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 các nguồn: Ngân sách tập trung, khai thác quỹ đất, xổ số kiến thiết, quỹ phát triển nhà và nhà ở xã hội và giao bổ sung 31,425 tỷ đồng từ nguồn thu vượt khai thác quỹ đất năm 2008 hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn cho các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

2. Tổng nguồn vốn đầu tư và xây dựng năm 2009 toàn tỉnh là 1.579 tỷ đồng. Trong đó:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung là 880 tỷ đồng.

b) Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 349 tỷ đồng.

c) Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2009 là 350 tỷ đồng.

3. Thống nhất phân bổ chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn nêu tại khoản 2 điều này như sau:

a) Vốn đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2009 là : 917,492 tỷ đồng. Bao gồm:
- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 668,492 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 249 tỷ đồng.

b) Vốn đầu tư do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2009 là 661,508 tỷ đồng. 

Bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 211,508 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ xây dựng trường học cho các địa phương là 100 tỷ đồng.
- Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2009: 

+ Phần phân cấp UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa để lại 50% là 175 tỷ đồng.

+ Phần hỗ trợ từ 50% tiền khai thác quỹ đất của tỉnh gồm: Đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2 là 15,3 tỷ đồng, hỗ trợ đường giao thông nông thôn là 10 tỷ đồng, hỗ trợ UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn là 149,7 tỷ đồng. 

4. Nội dung kế hoạch đầu tư và xây dựng do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2009 như sau:
a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: Tổng số 668,492 tỷ đồng.
                                                             Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch giao

	Tổng số
	668.492

	A- Thực hiện dự án
	571.120

	- Giao thông
	171.020

	- Thủy lợi
	7.000

	- Giáo dục - đào tạo
	168.733

	- Quản lý Nhà nước
	33.085

	- Cấp nước
	44.450

	- Hạ tầng công cộng
	97.952

	- An ninh quốc phòng
	34.870

	- Khoa học công nghệ
	14.010

	B- Quy hoạch
	15.533

	C- Chuẩn bị đầu tư
	9.324

	D- Chuẩn bị thực hiện dự án
	72.515


b) Nguồn vốn xổ số kiến thiết: Tổng số 249 tỷ đồng.

                                                             Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch giao

	Tổng số
	249.000

	A- Thực hiện dự án
	241.360

	- Giáo dục - đào tạo
	66.810

	- Y tế
	119.400

	- Văn hóa - xã hội 
	55.150

	 B- Chuẩn bị đầu tư
	900

	C- Chuẩn bị thực hiện dự án
	6.740


5. Nội dung kế hoạch do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu:

Thống nhất mức vốn của từng địa phương tại phụ lục kèm theo Tờ trình số 9756/TTr-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Tập trung đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo phù hợp với quy hoạch.

b) Đảm bảo cơ cấu tối thiểu các mục tiêu: Giáo dục, y tế; Chương trình 135 giai đoạn 2; các dự án khuyến công.

c) Riêng hỗ trợ xã hội hóa giao thông nông thôn theo Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ do UBND tỉnh phân bổ cụ thể sau khi các địa phương có danh sách đăng ký đảm bảo hồ sơ và điều kiện hỗ trợ vốn theo các quy định nói trên.
6. Tiêu chí và danh mục dự án trọng điểm năm 2009: 

a) Tiêu chí công trình trọng điểm:

- Các dự án trọng điểm năm 2008 tiếp tục chuyển sang năm 2009.

- Dự án có quy mô lớn, đại diện cho ngành, có yêu cầu cấp bách.

b) Danh mục dự án trọng điểm năm 2009:

- Dự án chuyển tiếp: 

+ Xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống nhất, thành phố Biên Hòa.
+ Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
+ Xây dựng đường 25A (ĐT 769).

+ Xây dựng đường 319B đến HL19, huyện Nhơn Trạch.
+ Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ.
+ Xây dựng đường Bàu Sao - Xuân Lập, thị xã Long Khánh.
- Dự án khởi công mới:
+ Dự án tiêu thoát lũ Lò Rèn.

+ Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Trấn Biên.

- Chuẩn bị thực hiện dự án: 

+ Xây dựng đường khu Trung tâm thành phố Biên Hòa.
+ Nút giao thông Vườn Mít.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2009; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, giữa 2 kỳ họp khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất trước khi quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2008.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH

Trần Đình Thành








